
Giao thông bằng tiếng Ý
138 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Rotatoria B1
/rotaˈtɔrja/
la · số nhiều le rotatorie

Vòng xoay B1–B2

2 Ingorgo stradale B1
/inˈɡorɡo straˈdale/
l' · số nhiều gli ingorghi stradali

Tắc đường B1–B2

3 Traffico intenso A2
/ˈtraffiko inˈtɛnso/
il

Giao thông đông đúc B1–B2

4 Autovelox B1
/ˌautoˈvɛloks/
l' · số nhiều gli autovelox

Camera tốc độ B1–B2

5 Vicolo stretto B1
/ˈvikolo ˈstretto/
il · số nhiều i vicoli stretti

Hẻm hẹp B1–B2

6 Pista ciclabile A2
/ˈpista tʃiˈklabile/
la · số nhiều le piste ciclabili

Đường dành cho xe đạp B1–B2

7 Traffico A2
/ˈtraffiko/
il

Giao thông A1–A2

8 Strada A1
/ˈstrada/
la · số nhiều le strade

Đường phố A1–A2

9 Incrocio A2
/inˈkrotʃo/
l' · số nhiều gli incroci

Giao lộ A1–A2

10 Strada principale A2
/ˈstrada printʃiˈpale/
la · số nhiều le strade principali

Đường chính A1–A2

11 Strisce pedonali A2
/ˈstriʃʃe pedoˈnali/
la · số nhiều le strisce pedonali

Vạch kẻ sang đường B1–B2

12 Periferia B1
/perifeˈria/
la · số nhiều le periferie

Ngoại ô B1–B2

13 Via alternativa B1
/ˈvia alternaˈtiva/
la · số nhiều le vie alternative

Tuyến đường thay thế B1–B2

14 Capolinea A2
/kapoˈlinea/
il · số nhiều i capolinea

Bến cuối B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

15 Orari dei treni A1
/oˈrari dei ˈtrɛni/
l' · số nhiều gli orari dei treni

Lịch trình tàu hỏa A1–A2

16 Traffico veicolare B2
/ˈtraffiko veikoˈlare/
il

Giao thông xe cộ C1

17 Ora di punta A2
/ˈora di ˈpunta/
l' · số nhiều le ore di punta

Giờ cao điểm B1–B2

18 Vigile urbano A2
/ˈvidʒile urˈbano/
il · số nhiều i vigili urbani

Nhân viên trật tự đô thị B1–B2

19 Coda A2
/ˈkoda/
la · số nhiều le code

Hàng đợi A1–A2

20 Semaforo A2
/seˈmaforo/
il · số nhiều i semafori

Đèn giao thông A1–A2

21 Semaforo rosso A2
/seˈmaforo ˈrosso/
il · số nhiều i semafori rossi

Đèn đỏ A1–A2

22 Semaforo verde A2
/seˈmaforo ˈverde/
il · số nhiều i semafori verdi

Đèn xanh A1–A2

23 Vicino al semaforo A2
/viˈtʃino al seˈmaforo/

Gần đèn giao thông A1–A2

24 Attraversi la strada A2
/attraˈvɛrsi la ˈstrada/

Hãy băng qua đường A1–A2

25 Mezzi pubblici A2
/ˈmɛddzi ˈpubblitʃi/
il · số nhiều i mezzi pubblici

Giao thông công cộng A1–A2

26 Fermata dell'autobus A1
/ferˈmata dellˈautobus/
la · số nhiều le fermate dell'autobus

Điểm dừng xe buýt A1–A2

27 Entrata A1
/enˈtrata/
l' · số nhiều le entrate

lối vào A1–A2

28 Navetta A2
/naˈvetta/
la · số nhiều le navette

Xe đưa đón B1–B2

29 Sistema di guida assistita B2
/siˈstɛma di ˈɡwida assiˈstita/
il · số nhiều i sistemi di guida assistita

Hệ thống hỗ trợ lái xe C1

30 Attraversamento pedonale A2
/attraversaˈmento pedoˈnale/
l' · số nhiều gli attraversamenti pedonali

Chỗ sang đường B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

31 Area pedonale A2
/ˈarea pedoˈnale/
l' · số nhiều le aree pedonali

Khu vực dành cho người đi bộ B1–B2

32 Limite di velocità A2
/ˈlimite di velotʃiˈta/
il · số nhiều i limiti di velocità

Giới hạn tốc độ B1–B2

33 Multa per eccesso di velocità B1
/ˈmulta per etˈtʃɛsso di velotʃiˈta/
la · số nhiều le multe per eccesso di velocità

Phạt tiền vì chạy quá tốc độ B1–B2

34 Patente A2
/paˈtɛnte/
la · số nhiều le patenti

Bằng lái xe B1–B2

35 Patente di guida A2
/paˈtɛnte di ˈɡwida/
la · số nhiều le patenti di guida

Giấy phép lái xe B1–B2

36 Carrozza vuota A2
/karˈrɔttsa ˈvwɔta/
la · số nhiều le carrozze vuote

Toa tàu trống B1–B2

37 Carrozza piena A2
/karˈrɔttsa ˈpjɛna/
la · số nhiều le carrozze piene

Toa tàu đầy B1–B2

38 Assicurazione auto B1
/assikuratˈtsjone ˈauto/
l' · số nhiều le assicurazioni auto

Bảo hiểm xe hơi B1–B2

39 Pedaggio B1
/peˈdaddʒo/
il · số nhiều i pedaggi

Phí cầu đường B1–B2

40 Assicurazione kasko B2
/assikuratˈtsjone ˈkasko/
l' · số nhiều le assicurazioni kasko

Bảo hiểm toàn diện C1

41 Raccordo anulare B2
/rakˈkɔrdo anuˈlare/
il · số nhiều i raccordi anulari

Đường vành đai C1

42 Segnaletica orizzontale B2
/seɲɲaˈlɛtika oriddzonˈtale/
la

Vạch kẻ mặt đường C1

43 Segnaletica verticale B2
/seɲɲaˈlɛtika vertiˈkale/
la

Biển báo dọc C1

44 Modulo di constatazione amichevole B2
/ˈmɔdulo di konstatatˈtsjone amiˈkevole/
il · số nhiều i moduli di constatazione amichevole

Biên bản ghi nhận tai nạn C1

45 Uscita A1
/uʃˈʃita/
l' · số nhiều le uscite

Lối ra A1–A2

46 Metropolitana A1
/metropoliˈtana/
la · số nhiều le metropolitane

Tàu điện ngầm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

47 Parcheggio A1
/parˈkeddʒo/
il · số nhiều i parcheggi

Bãi đậu xe A1–A2

48 Lavori in corso A2
/laˈvori in ˈkorso/
il · số nhiều i lavori in corso

Công trình đang tiến hành B1–B2

49 Linea affollata B1
/ˈlinea affolˈlata/
la · số nhiều le linee affollate

Tuyến đông khách B1–B2

50 Sciopero dei trasporti B1
/ˈʃɔpero dei traˈspɔrti/
lo · số nhiều gli scioperi dei trasporti

Cuộc đình công giao thông B1–B2

51 Corriera B1
/korˈrjɛra/
la · số nhiều le corriere

Xe khách liên tỉnh B1–B2

52 Parcheggio coperto A2
/parˈkeddʒo koˈpɛrto/
il · số nhiều i parcheggi coperti

Bãi đậu xe có mái che A1–A2

53 Parcheggio a pagamento A2
/parˈkeddʒo a ppaɡaˈmento/
il · số nhiều i parcheggi a pagamento

Bãi đậu xe trả phí A1–A2

54 Ciclista A2
/tʃiˈklista/
il/la · số nhiều i ciclisti / le cicliste

Người đi xe đạp A1–A2

55 Marciapiede A2
/martʃaˈpjɛde/
il · số nhiều i marciapiedi

Vỉa hè B1–B2

56 Treno ad alta velocità A2
/ˈtrɛno ad ˈalta velotʃiˈta/
il · số nhiều i treni ad alta velocità

Tàu cao tốc B1–B2

57 Direzione opposta A2
/diretˈtsjone opˈposta/
la · số nhiều le direzioni opposte

Hướng ngược lại B1–B2

58 Macchinetta obliteratrice B1
/makkiˈnetta obliteraˈtritʃe/
la · số nhiều le macchinette obliteratrici

Máy xác thực C1

59 Abbonamento mensile A2
/abbonaˈmento menˈsile/
l' · số nhiều gli abbonamenti mensili

Đăng ký hàng tháng B1–B2

60 Tratto a senso alternato B2
/ˈtratto a ˈsɛnso alterˈnato/
il · số nhiều i tratti a senso alternato

Đoạn đường lưu thông luân phiên C1

61 Seggiovia B1
/seddʒoˈvia/
la · số nhiều le seggiovie

Cáp treo ghế ngồi C1

62 Alternanza targhe B2
/alterˈnantsa ˈtarɡe/
l' · số nhiều le alternanze targhe

Quy định biển số chẵn lẻ C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

63 Regolazione semaforica C1
/reɡolatˈtsjone semaˈfɔrika/
la · số nhiều le regolazioni semaforiche

Quy định đèn giao thông C1

64 Zona commerciale B1
/ˈdzɔna kommerˈtʃale/
la · số nhiều le zone commerciali

Khu thương mại B1–B2

65 Zona industriale B1
/ˈdzɔna induˈstrjale/
la · số nhiều le zone industriali

Khu công nghiệp B1–B2

66 Controllo documenti A2
/konˈtrɔllo dokuˈmenti/
il · số nhiều i controlli documenti

Kiểm tra giấy tờ A1–A2

67 Segnale stradale A2
/seɲˈɲale straˈdale/
il · số nhiều i segnali stradali

Biển báo giao thông A1–A2

68 Tunnel A2
/ˈtunnel/
il · số nhiều i tunnel

Đường hầm A1–A2

69 Mappa delle linee A2
/ˈmappa delle ˈlinee/
la · số nhiều le mappe delle linee

Bản đồ các tuyến A1–A2

70 Cambio linea A2
/ˈkambjo ˈlinea/
il · số nhiều i cambi linea

Chuyển tuyến A1–A2

71 Zona a traffico limitato B1
/ˈdzɔna a tˈtraffiko limiˈtato/
la · số nhiều le zone a traffico limitato

Khu vực hạn chế giao thông B1–B2

72 Deviazione B1
/devjatˈtsjone/
la · số nhiều le deviazioni

Đường vòng B1–B2

73 Non usare il telefono A1
/non uˈzare il teˈlɛfono/

Đừng sử dụng điện thoại A1–A2

74 Norme di circolazione B1
/ˈnɔrme di tʃirkolatˈtsjone/
la · số nhiều le norme di circolazione

Quy định giao thông B1–B2

75 Porta anteriore B1
/ˈpɔrta anteˈrjore/
la · số nhiều le porte anteriori

Cửa trước A1–A2

76 Porta posteriore B1
/ˈpɔrta posteˈrjore/
la · số nhiều le porte posteriori

Cửa sau A1–A2

77 Assicurazione obbligatoria B2
/assikuratˈtsjone obbliɡaˈtɔrja/
l' · số nhiều le assicurazioni obbligatorie

Bảo hiểm bắt buộc B1–B2

78 Strada secondaria B1
/ˈstrada sekonˈdarja/
la · số nhiều le strade secondarie

Đường phụ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

79 Emergenza traffico B2
/emerˈdʒɛntsa ˈtraffiko/
l' · số nhiều le emergenze traffico

Tình trạng khẩn cấp giao thông B1–B2

80 Direzione di marcia B1
/diretˈtsjone di ˈmartʃa/
la · số nhiều le direzioni di marcia

Hướng đi B1–B2

81 Tempo di percorrenza B1
/ˈtɛmpo di perkorˈrɛntsa/
il · số nhiều i tempi di percorrenza

Thời gian di chuyển B1–B2

82 Transito regolare B1
/ˈtranzito reɡoˈlare/
il

Lưu thông bình thường B1–B2

83 Uscita dalla città A2
/uʃˈʃita ˈdalla tʃitˈta/
l' · số nhiều le uscite dalla città

Rời khỏi thành phố A1–A2

84 Pausa ogni due ore A2
/ˈpauza ˈoɲɲi ˈdue ˈore/
la · số nhiều le pause ogni due ore

Nghỉ giải lao sau mỗi hai giờ A1–A2

85 Divieto di fermata B1
/diˈvjɛto di ferˈmata/
il · số nhiều i divieti di fermata

Cấm dừng xe B1–B2

86 Strada chiusa A1
/ˈstrada ˈkjuza/
la · số nhiều le strade chiuse

Đường bị đóng A1–A2

87 Divieto di accesso A2
/diˈvjɛto di atˈtʃɛsso/
il · số nhiều i divieti di accesso

Không được vào B1–B2

88 Pedaggio autostradale B1
/peˈdaddʒo autostraˈdale/
il · số nhiều i pedaggi autostradali

Phí đường cao tốc B1–B2

89 Divieto di sosta A2
/diˈvjɛto di ˈsɔsta/
il · số nhiều i divieti di sosta

Cấm đỗ xe B1–B2

90 Velocità ridotta B1
/velotʃiˈta riˈdɔtta/
la · số nhiều le velocità ridotte

Tốc độ giảm B1–B2

91 Zona residenziale B1
/ˈdzɔna rezidenˈtsjale/
la · số nhiều le zone residenziali

Khu dân cư B1–B2

92 Discesa pericolosa A2
/diʃˈʃeza perikoˈloza/
la · số nhiều le discese pericolose

Sự xuống dốc nguy hiểm B1–B2

93 Indicazione stradale A2
/indikatˈtsjone straˈdale/
l' · số nhiều le indicazioni stradali

Biển chỉ đường B1–B2

94 Interruzione temporanea B2
/interrutˈtsjone tempoˈranea/
l' · số nhiều le interruzioni temporanee

Sự gián đoạn tạm thời B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

95 Circolazione interrotta B1
/tʃirkolatˈtsjone interˈrotta/

Giao thông bị gián đoạn B1–B2

96 Circolazione sospesa B1
/tʃirkolatˈtsjone sosˈpeza/

Lưu thông bị đình chỉ B1–B2

97 Incidenti stradali A2
/intʃiˈdɛnti straˈdali/
l' · số nhiều gli incidenti stradali

Tai nạn giao thông B1–B2

98 Mezzi alternativi B1
/ˈmɛddzi alternaˈtivi/
il · số nhiều i mezzi alternativi

Phương tiện thay thế B1–B2

99 Mezzi condivisi B2
/ˈmɛddzi kondiˈvizi/
il · số nhiều i mezzi condivisi

Phương tiện dùng chung B1–B2

100 Monitoraggio del traffico B2
/monitoˈraddʒo del ˈtraffiko/
il · số nhiều i monitoraggi del traffico

Giám sát giao thông B1–B2

101 Prudenza alla guida B1
/pruˈdɛntsa ˈalla ˈɡwida/
la

Sự thận trọng khi lái xe B1–B2

102 Controllo del traffico B1
/konˈtrɔllo del ˈtraffiko/
il · số nhiều i controlli del traffico

Kiểm soát giao thông B1–B2

103 Aggiornamento in tempo reale B2
/addʒornaˈmento in ˈtɛmpo reˈale/
l' · số nhiều gli aggiornamenti in tempo reale

Cập nhật theo thời gian thực B1–B2

104 Regolamento di trasporto B2
/reɡolaˈmento di trasˈpɔrto/
il · số nhiều i regolamenti di trasporto

Quy định vận chuyển B1–B2

105 Senso vietato A2
/ˈsɛnso vjeˈtato/
il · số nhiều i sensi vietati

Cấm đi ngược chiều B1–B2

106 Transito vietato A2
/ˈtranzito vjeˈtato/

Cấm lưu thông B1–B2

107 Posto di blocco B2
/ˈpɔsto di ˈblɔkko/
il · số nhiều i posti di blocco

Chốt kiểm soát B1–B2

108 Polizia stradale A2
/politˈtsia straˈdale/
la · số nhiều le polizie stradali

Cảnh sát giao thông B1–B2

109 Parcheggio riservato A2
/parˈkeddʒo rizerˈvato/
il · số nhiều i parcheggi riservati

Bãi đậu xe dành riêng B1–B2

110 Linea urbana B1
/ˈlinea urˈbana/
la · số nhiều le linee urbane

Tuyến đô thị B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

111 Orari di passaggio A2
/oˈrari di pasˈsaddʒo/
l' · số nhiều gli orari di passaggio

Giờ xe chạy qua B1–B2

112 Deviazione obbligatoria B1
/devjatˈtsjone obbliɡaˈtɔrja/
la · số nhiều le deviazioni obbligatorie

Đường vòng bắt buộc B1–B2

113 Fermata intermedia B1
/ferˈmata interˈmɛdja/
la · số nhiều le fermate intermedie

Điểm dừng trung gian B1–B2

114 Cartello indicatore B1
/karˈtɛllo indikaˈtore/
il · số nhiều i cartelli indicatori

Biển báo hướng B1–B2

115 Attendere la discesa B1
/atˈtɛndere la diʃˈʃeza/

Chờ khách xuống xe B1–B2

116 Parabrezza B1
/paraˈbrettsa/
il · số nhiều i parabrezza

Kính chắn gió B1–B2

117 Senso unico A2
/ˈsɛnso ˈuniko/
il · số nhiều i sensi unici

Một chiều B1–B2

118 Doppio senso A2
/ˈdɔppjo ˈsɛnso/
il · số nhiều i doppi sensi

Đường hai chiều B1–B2

119 Direzione obbligatoria B1
/diretˈtsjone obbliɡaˈtɔrja/
la · số nhiều le direzioni obbligatorie

Hướng bắt buộc B1–B2

120 Parcometro B1
/parˈkɔmetro/
il · số nhiều i parcometri

Đồng hồ đỗ xe B1–B2

121 Disco orario B1
/ˈdisko oˈrarjo/
il · số nhiều i dischi orari

Đĩa đỗ xe B1–B2

122 Sotto il cavalcavia B1
/ˈsotto il kavalkaˈvia/

Dưới cầu vượt B1–B2

123 Acceleratore B1
/attʃeleraˈtore/
l' · số nhiều gli acceleratori

Chân ga B1–B2

124 Strada sterrata B1
/ˈstrada sterˈrata/
la · số nhiều le strade sterrate

Đường đất B1–B2

125 Freccia direzionale B1
/ˈfrettʃa direttsjoˈnale/
la · số nhiều le frecce direzionali

Mũi tên chỉ hướng B1–B2

126 Passaggio a livello B1
/pasˈsaddʒo a liˈvɛllo/
il · số nhiều i passaggi a livello

Đường ngang B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

127 Ponte mobile B2
/ˈponte ˈmɔbile/
il · số nhiều i ponti mobili

Cầu nâng B1–B2

128 Funicolare B1
/funikoˈlare/
la · số nhiều le funicolari

Đường sắt leo núi B1–B2

129 Zone 30 B1
/ˈdzɔne ˈtrɛnta/
la · số nhiều le zone 30

Khu vực 30 B1–B2

130 Casello autostradale B1
/kaˈzɛllo autostraˈdale/
il · số nhiều i caselli autostradali

Trạm thu phí đường cao tốc B1–B2

131 Bollino autostradale B2
/bolˈlino auto straˈdale/
il · số nhiều i bollini autostradali

Nhãn dán phí đường cao tốc B1–B2

132 Strada statale B1
/ˈstrada staˈtale/
la · số nhiều le strade statali

Quốc lộ B1–B2

133 Strada provinciale B1
/ˈstrada provinˈtʃale/
la · số nhiều le strade provinciali

Đường tỉnh B1–B2

134 Accensione B1
/attʃenˈsjone/
l' · số nhiều le accensioni

Đánh lửa B1–B2

135 Car sharing B1
/kar ˈʃɛrinɡ/
il

Chia sẻ xe B1–B2

136 Parcheggio regolamentato B2
/parˈkeddʒo reɡolamenˈtato/
il · số nhiều i parcheggi regolamentati

Bãi đậu xe được quản lý B1–B2

137 Car pooling B2
/kar ˈpulinɡ/
il

Đi chung xe B1–B2

138 Zona scolastica protetta B2
/ˈdzɔna skoˈlastika proˈtɛtta/
la · số nhiều le zone scolastiche protette

Khu vực trường học được bảo vệ B1–B2
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